
 
Biểu số: 
007tn.N/BCB-LĐTBXH 

Ban hành kèm theo Thông tư số 
_/2020/TT-BNV ngày _/_/2020  

Ngày nhận báo cáo: 

Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 
năm sau 

TỶ LỆ THANH NIÊN TRƯỚC 
KHI ĐI LAO ĐỘNG CÓ THỜI 
HẠN Ở NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC 

HỌC TẬP, PHỔ BIẾN CÁC 
QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VIỆT 
NAM, PHÁP LUẬT NƯỚC SỞ 
TẠI VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP 

LÝ CÓ LIÊN QUAN VỀ 
QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA 

NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI 
SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

Năm... 

Đơn vị báo cáo:  

Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã 
hội 

Đơn vị nhận báo 
cáo:  

Bộ Nội vụ 

 

 

Đơn vị tính: % 

 
M
ã 
số 

Tỷ lệ thanh niên trước khi đi lao động có thời 
hạn ở nước ngoài được học tập, phổ biến các quy 
định, pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại 
và các văn bản pháp lý có liên quan về quyền, 

nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao 
động 

A B 1 

Tổng số 01  

1. Chia theo giới tính   

Nam 02  

Nữ 03  

2. Chia theo nhóm tuổi   

Từ đủ 16 tuổi đến 17 tuổi 04  

Từ đủ 18 tuổi đến 21 tuổi 05  

Từ đủ 22 tuổi đến 25 tuổi 06  

Từ đủ 26 tuổi đến 30 tuổi 07  

3. Chia theo trình độ chuyên môn 
kỹ thuật   

Không có trình độ chuyên môn kỹ 
thuật 08  

Sơ cấp 09  



Trung cấp 10  

Cao đẳng 11  

Đại học 12  

Trên đại học 13  

4. Chia theo khu vực thị trường   

Châu Âu 14  

Châu Á 15  

Châu Phi 16  

Châu Mỹ 17  

Châu Đại Dương 18  

5. Chia theo tỉnh/thành phố   

(Ghi theo Danh mục đơn vị hành 
chính) 19  

 …  

 

​
Người lập biểu​

(Ký, họ tên) 

​
Người kiểm tra biểu​

(Ký, họ tên) 

Ngày ... tháng ... năm ...​
Thủ trưởng đơn vị​

(Ký, đóng dấu, họ tên) 
 

Biểu số: 007tn.N/BCB-LĐTBXH: Tỷ lệ thanh niên trước khi đi lao động có thời hạn ở nước 
ngoài được học tập, phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại và 
các văn bản pháp lý có liên quan về quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao 
động 

1. Khái niệm, phương pháp tính 
Chỉ tiêu là số phần trăm thanh niên trước khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài được học tập, 
phổ biến các quy định, pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại và các văn bản pháp lý có liên 
quan về quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động so với số thanh niên đi lao 
động ở nước ngoài. 

Công thức tính: 

Tỷ lệ thanh niên trước khi 
đi lao động có thời hạn ở 
nước ngoài được học tập, 

phổ biến các quy định, văn 
bản pháp lý (%) 

= 

Số thanh niên trước khi đi lao động có 
thời hạn ở nước ngoài được học tập, 
phổ biến các quy định, pháp luật, văn 

bản pháp lý x100 

 Tổng số thanh niên đi lao động có thời 
hạn ở nước ngoài 



2. Cách ghi biểu 

Cột 1: Ghi tỷ lệ thanh niên trước khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài được học tập, phổ biến 
các quy định, pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại và các văn bản pháp lý có liên quan về 
quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động tương ứng với các dòng ở cột A. 

3. Nguồn số liệu 
- Báo cáo của các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 
theo hợp đồng; 

- Báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
 


